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GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI  
(Trailokya-vijaya-karma) 

 
Giáng Tam Thế Yết Ma Hội lại xưng là Hàng Tam Thế Yết Ma Hội là Hội thứ 

tám trong 9 Hội của Hiện Đồ Kim Cương Giới Man Đa La, có vị trí ở phương bên trái 
của Thành Thân Hội tức phương Bắc của Hiện Đồ Man Đa La. 

Ở trong Hội này, Đại Nhật Như Lai hiện tướng phẫn nộ, biểu thị cho việc Đại 
Nhật Như Lai dùng Trí Kim Cương Bất Hoại ñiều phục chúng sinh khó cảm hóa. Hai 
bàn chân của Ngài ñạp lên Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) và Ô Ma Phi (Uma) ñể bày 
tỏ tướng ñoạn diệt hai chướng phiền não, sở tri  của ba ñời. Cho nên các Tôn trong 
Hội này trụ ở thân Yết Ma của Giáng Tam Thế Minh Vương.  

Vị trí, hình tượng trong ñồ hình tương ñồng với Thành Thân Hội. Trong ñó Đại 
Nhật Như Lai trụ ở Trí Quyền Ấn hiển hiện thân giáng phục 4 Ma. Chung quanh: 4 vị 
Phật với 16 vị Bồ Tát cũng ñều giao chéo quyền, hiện hình phẫn nộ. 

Số lượng các Tôn của Hội này với Tam Ma Gia Hội ñều có 73 Tôn, gia thêm 4 vị 
Đại Minh Vương (Bất Động, Kim Cương Dạ Xoa, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức) ở bốn 
góc bên ngoài nên tổng cộng có 77 Tôn. 

 
 
 

 
 



 
 
_ Vòng  tròn chính giữa là vị trí của Đại Nhật Như Lai (圳)  
Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pāramitā-bodhisatva) gồm có:  
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-pāramitā-bodhisatva) (屹)  
Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-pāramitā-bodhisatva) (娮) 
Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-pāramitā-bodhisatva) (叻)  
Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-pāramitā-bodhisatva) (烿).  
_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Như Lai (唒)  
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) (屹) (Giáng Tam Thế Minh Vương) 
Kim Cương Vương (Vajra-rāja) (娮)  
Kim Cương Ái (Vajra-rāga) (全)  
Kim Cương Hỷ (Vajra-sādhu) (屹). 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Như Lai (娮) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (娮) 
Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (凹)  
Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (旨)  



Kim Cương Tiếu (Vajra-hāsa) (喣) 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Như Lai (吐) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (叻)  
Kim Cương Lợi (Vajra-tīkṣṇa) (凸)  
Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (旨)  
Kim Cương Ngữ (Vajra-bhāṣa) (喣) 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Như Lai 

(唒) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (烿)  
Kim Cương Hộ (Vajra-rakṣa) (娮) 
Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yakṣa) (娭) 
Kim Cöông Quyeàn (Vajra-saṃdhi) (戌) 
Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ  (Vajrī) là:  
Kim Cương Hý (Vajra-lāsī) (栯)  
Kim Cương Man (Vajra-mālā) (涗) 
Kim Cương Ca (Vajra-gītā) (久)  
Kim Cương Vũ (Vajra-nṛtye) (盻).  
_ Trong hình vuông thứ hai gồm có 4 Ngoại Cúng Dường, 4 Nhiếp, 16 Bồ Tát 

ñời Hiền Kiếp  
Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là:  
Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhūpa) (圳)  
Kim Cương Hoa (Vajra-puṣpa) (伙) 
Kim Cương Đăng (Vajra-Āloka) (奇)  
Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (勺)  
Giữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 
  .) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phải) là: 
Trừ Ưu Ám Bồ Tát (珃) 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát (嵼) 
Kim Cương Câu (Vajra-aṃkuśa) (切) 
Bất Không Kiến Bồ Tát (珆) 
Di Lặc Bồ Tát (唒) 
 .) Phương Nam  có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Trí Tràng Bồ Tát (沽) 
Kim Cương Tràng Bồ Tát (唒) 
Kim Cương Sách (Vajra-pāśa) (矛)  
Đại Tinh Tiến Bồ Tát (合) 
Hương Tượng Bồ Tát (久) 
 . ) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phải) là: 
Vô Lượng Quang Bồ Tát (唒) 
Hiền Hộ Bồ Tát (渨) 
Kim Cương Tỏa (Vajra-sphoṭa) (珋)  
Võng Minh Bồ Tát (切) 



Nguyệt Quang Bồ Tát (娭) 
.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
Kim Cương Tạng Bồ Tát (合) 
Văn Thù (鄐) (?Vô Tận Ý Bồ Tát) 
Kim Cương Linh (Vajrāveśa) (趌) 
Trí Tích Bồ Tát (唒) (?Văn Thù Bồ Tát) 
Phổ Hiền Bồ Tát (圳) 
_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pāla) ñược xếp loại trong 5 

cõi Trời tại bốn phương như sau: 
5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
Đế Thích (Śakra) (叻) 
Phạm Thiên (Brahma) (渨) 
Kim Cương Tồi (Vajra-vikiraṇa) (伕) 
Câu Ma La (Kumāra) (唋) 
Na La Diên (Nārāyaṇa) (涗) 
5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới)  
Huỳnh Hoặc  (Pi�gala) (栯) 
Tuệ Tinh  (Ketu) (冰) 
Kim Cương Thực (Vajra-bhakṣaṃ) (冰) 
Nguyệt Thiên (Candra) (丫) 
Nhật Thiên (Āditya) (乃) 
5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải)  
La Sát (Rākṣasa) (娮) 
Phong Thiên (Vāyu) (扔) 
Kim Cương Y (Vajra-vaśi) (冰) 
Hỏa Thiên (Agni) (劣) 
Đa Văn (Vaiśravaṇa) (疋) 
5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới)  
Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (渨) 
Diễm Ma (Yama) (烿) 
Điều Phục (Vajra-jaya) (堲) 
Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) (娮) 
Thủy Thiên (Varuṇa) (傛) 
_Góc Đông Nam: Kim Cương Dạ Xoa (猲) 
_ Góc Tây Nam: Quân  Đồ Lợi (猲) 
_Góc Tây Bắc: Đại Uy Đức (猲) 
_ Góc Đông Bắc: Bất Động (猲) 
 



1_ Đại Nhật Như Lai  (Vairocana): 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, bên trên có cái 

Tháp. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 涗扣疋刎畇傛 圳 
OṂ_  MAHĀ-VAIROCANA  VAṂ 
 
2_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: SA (屹)  
Tôn Hình: Tay phải nắm quyền rũ xuống dưới, tay trái cầm hoa sen nở rộ. 
 

 



 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ trên hoa sen. 
 

 
Chân Ngôn là: 
猲 屹玆向忝 捂栯 交匠 猲 傋誆 
HŪṂ  SATVA-VAJRA  JVALA-MĀLĀ  HŪṂ  PHAṬ 
 
3_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: RA (娮) 
Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ 

Nguyện Ấn. 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe Pháp trên hoa sen. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 娮寒向忝 捂栯 交匠 猲 猧 
OṂ_  RATNA-VAJRA  JVALA-MĀLĀ  HŪṂ  TRĀḤ 
 
4_ Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-pāramità-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: DHA (叻)  



Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ trên hoa sen, bên trên có hoa sen chưa nở. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 叻愍向忝 捂栯 交匠 猲 猭 
OṂ_  DHARMA-VAJRA  JVALA-MĀLĀ  HŪṂ  HRĪḤ 
 
5_ Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-pāramitā-bodhisatva): 
Chữ chủng tử là: KA (烿).  
Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. 
 

 



Chân Ngôn là: 
輆  烿愍向忝 捂栯 交匠 猲 珆 
OṂ_  KARMA-VAJRA  JVALA-MĀLĀ  HŪṂ  AḤ 
 
6_ A Súc Như Lai (Akṣobhya): 
Chữ chủng tử là: A (唒)  
Tôn Hình: Đầu ñội mão báu, hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-

hùm-kara). 

 
 
Tam Muội Gia Hình là:Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, ở trên chày có một 

chày Ngũ Cổ dựng ñứng. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 唒汝肝 唒 
OṂ_  AKṢOBHYA   A 
 
7_Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
Trong Hội này, Kim Cương Tát Đỏa hiện thân phẫn nộ là nơi hóa hiện của Đại 

Nhật Như Lai. Thân này có tên gọi là Giáng Tam Thế Minh Vương (Trailokya-
vijaya). Lại xưng là Thắng Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn, Phẫn Nộ Trì Minh Vương...Là 
một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim 
Cương Bộ thuộc 5 Bộ. 

Chữ chủng tử là: SA (屹) hay HŪṂ (狫) 
Tôn Hình: Đồng với Giáng Tam Thế Minh Vương. Thân màu ñen xanh, 4 mặt 8 

cánh tay, ñội mão tóc lửa, mỗi mặt ñều có 3 mắt. Mặt chính màu xanh, mặt bên phải 
màu vàng, mặt bên trái màu xanh lục, mặt phía sau màu hồng. Hai tay thứ nhất ñể 
trước ngực, kết Ấn. Bên phải: Tay thứ hai cầm chày Kim Cương, tay thứ ba cầm mũi 
tên, tay thứ tư cầm cây ñao. Bên trái: Tay thứ hai cầm chày Tam Cổ, tay thứ ba cầm 
cây cung, tay thứ tư cầm sợi dây. Bàn chân trái ñạp lên Tự Tại Thiên (Mahe’svara), 
bàn chân phải ñạp lên Ô Ma Phi (Uma). 



 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Ngũ Cổ. 
 

 
 
Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. 
 

 
 
Chân Ngôn là:  
湡 鉏帎 市鉏帎 狫  鉎谼鉎谼 狫  鉎谼 狣扔伏 狫 玅巧伏 趌  矛丫圳 向忝 狫 

民誆   
OṂ – SUMBHA  NISUMBHA  HŪṂ – GṚHṆA  GṚHṆA  HŪṂ – GṚHṆA  

APAYA   HŪṂ – ĀNAYA  HOḤ – BHAGAVAṂ  VAJRA  HŪṂ  PHAṬ 
Hay 湡 向忝屹玆 呢叻 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-SATVA  KRODHA  HŪṂ  PHAṬ 
 
8_ Kim Cương Vương (Vajra-rāja): 
Chữ chủng tử là: RA (娮)  
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hūṃ-kara). 



 
 
Tam Muội Gia Hình là: Hai móc câu Kim Cương dựng ñứng. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝呢叻 玅烿溶 玅烿溶 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KRODHA  ĀKARṢA   ĀKARṢA   HŪṂ   PHAṬ 
 
9_ Kim Cương Ái (Vajra-rāga): 
Chữ chủng tử là: RĀ (全)  
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hūṃ-kara). 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng ñứng, trên dưới ñều có một cái 

chày giao chéo nhau. 

 



Chân Ngôn là: 
湡 向忝 乙涗 呢叻 全丫娭 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KĀMA-KRODHA  RĀGAYA  HŪṂ  PHAṬ 
 
10_ Kim Cương Hỷ (Vajra-sādhu): 
Chữ chủng tử là: SA (屹). 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hūm-kara). 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Hai tay kèm ñứng, làm hình búng ngón tay. 
 

 
Chân Ngôn là:  
湡 向忝 加泏 呢叻 州鉡州鉡 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-TUṢṬI-KRODHA  SĀDHU  SĀDHU  HŪṂ  PHAṬ 
 
11_ Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava):  
Chữ chủng tử là: RA (娮) 
Tôn Hình: Đầu ñội mão báu, che kín vai, tay nắm Kim Cương Quyền giao chéo 

nhau trước ngực. 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang, bên trên có Tam Biện Bảo 
Châu. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 娮湓戌矛向 娮 
OṂ_  RATNA-SAṂBHAVA   RA 
 
12_ Kim Cương Bảo (Vajra-ratna): 
Chữ chủng tử là: RA  (娮) 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là:Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝妵乃廿 呢叻 蒚娮蒚娮 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-BHṚKUTI  KRODHA  HARA  HARA  HŪṂ  PHAṬ 
 
13_ Kim Cương Quang (Vajra-Teja): 
Chữ chủng tử là: TA (凹)  
Tôn Hình: Nắm Kim Cương Quyền, hai cổ tay giao chéo nhau ở trước ngực. 



 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝式湫 涗扣捂栯 呢叻 捂匠娭 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-SŪRYA  MAHĀ-JVALA  MĀLĀ-KRODHA-JVALĀYA  HŪṂ  

PHAṬ 
 
14_ Kim Cương Tràng (Vajra-ketu): 
Chữ chủng tử là: HE  (旨)  
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. 
 

 



Chân Ngôn là: 
湡 向忝呢叻了加 只扛 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KRODHA-KETU  DEHI  HŪṂ  PHAṬ 
 
15_ Kim Cương Tiếu (Vajra-hāsa): 
Chữ chủng tử là: HA (喣) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tiếu (Tiếu Chử). 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忠洨 扣屹呢叻 有有 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-AṬṬA- HĀSA- KRODHA   HAḤ   HAḤ  HŪṂ  PHAṬ 
 
16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus): 
Chữ chủng tử là: LO (吐) 
Tôn Hình: Khoác kín vai, hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau ở 

trước ngực. 

 



 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang trên hoa sen, trên chày có một 

chày Độc Cổ dựng ñứng, trên ñầu chày có hoa sen nở rộ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 吐了湤娮 吐 
OṂ_  LOKEŚVARA  LO 
 
17_ Kim Cương Pháp (Vajra-dharma): 
Chữ chủng tử là: DHA (叻)  
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên  Hoa Độc Cổ  
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝叻愍呢叻 合左砃娭 合夸四娭 狫 民誆   
OṂ_VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINĀŚAYA  VIŚODHĀYA  HŪṂ  PHAṬ 
 



18_ Kim Cương Lợi (Vajra-tīkṣṇa): 
Chữ chủng tử là: TI (凸)  
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝刊跲呢叻 琬刡狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-TĪKṢṆA-KRODHA-CCHINDA  HŪṂ  PHAṬ 
 
19_ Kim Cương Nhân (Vajra-hetu): 
Chữ chủng tử là: HE (旨)  
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
 



Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝旨加呢叻 渨吒砃 渨吒圭娭 涗汔鉣 屹笎狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-HETU-KRODHA-PRAVEŚA  PRAVEŚĀYA  MAṆḌALĀṂ 

SARVA   HŪṂ  PHAṬ 
 
20_ Kim Cương Ngữ (Vajra-bhāṣa): 
Chữ chủng tử là: HA (喣) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái lưỡi Như Lai ( Trong lưỡi có chày Tam Cổ). 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝呢叻矢屹 向盻向盻 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KRODHA-BHĀṢA  VADA  VADA  HŪṂ  PHAṬ 
 



21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 
Chữ chủng tử là: A (唒) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma bên trên chày Ngũ Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 唒伕唋帆渻 唒 
OṂ_  AMOGHA-SIDDHI  A 
 
22_ Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma): 
Chữ chủng tử là: KA (烿)  
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝烿愍   
OṂ_  VAJRA-KARMA 
 
23_ Kim Cương Hộ (Vajra-rakṣa): 
Chữ chủng tử là: RA (娮) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình: Giáp Trụ là chày Tam Cổ. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝烿名畇呢叻 娮涀娮涀 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KAVĀCA-KRODHA  RAKṢA   RAKṢA  HŪṂ  PHAṬ 

  
 



24_ Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yakṣa): 
Chữ chủng tử là: YA (娭) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Hai nhánh của chày Tam Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝娭涀呢叻 刀盻刀盻 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-YAKṢA-KRODHA  KHĀDA  KHĀDA  HŪṂ  PHAṬ 
 
25_ Kim Cương Quyền (Vajra-saṃdhi): 
Chữ chủng tử là: SAṂ (戌) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, giao chéo nhau trước ngực. 
 

 



 
Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝呢叻觜泏 州叻娭 屹涗娭 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-KRODHA-MUṢṬI  SĀDHAYA  SAMAYA  HŪṂ  PHAṬ 
 
26_ Kim Cương Hý (Vajra-lāsī): 
Chữ chủng tử là: LA (栯)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝匠弛 全丫娭 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-LĀSE   RĀGAYA  HŪṂ   PHAṬ 
 
27_ Kim Cương Man (Vajra-mālā): 
Chữ chủng tử là: MA (涗) 
 



Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝交同 唒石趔畇 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-MĀLE   ABHIṢIṂCA  HŪṂ  PHAṬ 
 
28_ Kim Cương Ca (Vajra-gītā): 
Chữ chủng tử là: GĪ (久)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
 



Tam Muội Gia Hình là: Cây ñàn Không Hầu. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝久包 丫傛娭 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-GĪTE   GANAYA   HŪṂ   PHAṬ 
 
29_ Kim Cương Vũ (Vajra-nṛtye): 
Chữ chủng tử là: DA (盻).  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝坲抖 向圯乃冰 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-NṚTYE   VAŚĪ-KURU   HŪṂ   PHAṬ 
 
30_ Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhūpa): 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳)  



Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Lò hương báu. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝失扔 朮堲 剉娮仕 屹涗份 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-DHŪPA  PŪJA  SPHARAṆA  SAMAYE  HŪṂ  PHAṬ 
 
31_ Kim Cương Hoa (Vajra-puṣpa): 
Chữ chủng tử là: ME (伙) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là:Trên hoa sen có lá sen chứa ñầy hoa nở. 



 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝旦廘 朮堲 剉娮仕 屹涗份 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-PUṢPA  PŪJA  SPHARAṆA  SAMAYE  HŪṂ  PHAṬ  
 
32_ Kim Cương Đăng (Vajra-Āloka): 
Chữ chủng tử là: GRA (奇)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến trên hoa sen. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝 玅吐烿 朮堲 剉娮仕 屹涗份 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-ĀLOKA  PŪJA  SPHARAṆA  SAMAYE  HŪṂ  PHAṬ  
 
33_ Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha): 
Chữ chủng tử là: GAḤ (勺)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 



 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝丫神 朮堲 剉娮仕 屹涗份 狫 民誆   
OṂ_  VAJRA-GANDHA  PŪJA  SPHARAṆA  SAMAYE   HŪṂ  PHAṬ  
 
  .) Phương Đông có 5 Tôn (từ trái qua phải) là: 
34_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát (Śokatamo-nirghatana): 
Chữ chủng tử là:  AṂ (珃) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cành cây 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cành cây. 



 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 屹楠 夸一凹伕 市翔凹 亙凹份 送扣 珃 
OṂ_ SARVA  ŚOKATAMO  NIRGHĀTA  MATAYE   SVĀHĀ _ AṂ 
 
35_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nivaraṇa-viṣkaṃbhin): 
[Bản khác ghi là Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apāya-jaha)] 
Chữ chủng tử là: DHVAṂ  (嵼) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 屹楔扒伏  介扣伏 送扣 嵼 
OṂ _ SARVA   APĀYA-JAHĀYA   SVĀHĀ _ DHVAṂ 
 
36_ Kim Cương Câu (Vajra-aṃkuśa): 



Chữ chủng tử là: JAḤ (切) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Tam Cổ. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向輈乃砃 涗扣呢叻 玅烿溶 屹幌屹涗荄 狫 切    
OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA  MAHĀ-KRODHA  ĀKARṢA  SARVA-SAMAYĀṂ  

HŪṂ   JAḤ 
 
37_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-darśin): 
Chữ chủng tử là: AḤ (珆) 
Tôn Hình: Hai tay cầm ñài sen, bên trên có chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con 

mắt. 

 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương chữ Thập tương tự chày Kim Cương 

nằm ngang và con mắt Phật. 



 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 狣伕千 叨瞀左伏 送扣 珆  
OṂ _ AMOGHA  DARŚANĀYA   SVĀHĀ _ AḤ 
 
38_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya): 
Chữ chủng tử là: A (唒) 
Tôn Hình: Hai tay cầm ñài sen, bên trên có bình Quân Trì. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bình Quân Trì. 
 

 
Chân Ngôn là:  
湡 伊泥仲伏 渢扣 唒  
OṂ_ MAITREYĀYA  SVĀHĀ _ A 
 
 .) Phương Nam  có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
39_ Trí Tràng Bồ Tát (Jñāna-ketu):  



Chữ chủng tử là:  TRO (沽) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có phan phướng Như Ý. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 鄐巧了加吒 送扣 沽  
OṂ_ JÑĀNA-KETUVE  SVĀHĀ _ TRO 
 
40_ Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 
[Bản khác ghi là Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố)] 
Chữ chủng tử là: A (唒) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. 



 

 
Chân Ngôn là: 
湡 丫丫巧 丫妅伏 送扣 唒  
OṂ_ GAGANA-GAÑJĀYA   SVĀHĀ _ A 
 
41_ Kim Cương Sách (Vajra-pāśa): 
Chữ chủng tử là: BHA (矛)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Kim Cương. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝扒砃 涗扣呢叻 渨吒砃 屹幌屹涗荄 狫 狫    
OṂ_  VAJRA-PĀŚA  MAHĀ-KRODHA  PRAVEŚA  SARVA-SAMAYĀṂ  

HŪṂ   HŪṂ 
 
42_ Đại Tinh Tiến Bồ Tát (‘Sùra hay ‘Sùramgama): 
Chữ chủng tử là: VI (合) 



Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây Kích Độc Cổ. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cổ. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 夙全娭 送扣 合 
OṂ _ ŚŪRĀYA   SVĀHĀ _ VI 
 
43_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hāstin): 
Chữ chủng tử là: GĪ (久) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cái bát 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bát. 
 



 
Chân Ngôn là: 
湡 丫神 扣肏市 送扣 久  
OṂ_ GANDHA-HĀSTINI  SVĀHĀ _ GĪ   
 
 .) Phương Tây có 5 Tôn (từ trái qua phải) là: 
44_ Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 
Chữ chủng tử là: A (唒) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có ánh sáng. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Quang Minh Liên Hoa 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 狣亦凹 盲矛伏 送扣 狣 
OṂ_ AMITA-PRABHA   SVĀHĀ _  A 
 
45_ Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pāla): 
Chữ chủng tử là: PRA (渨) 



Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên hoa có Hiền Bình 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái Hiền Bình. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 矛治扒匡伏 送扣  
OṂ_ BHADRA-PĀLAYA   SVĀHĀ _ PRA 
 
46_ Kim Cương Tỏa (Vajra-sphoṭa): 
Chữ chủng tử là: KHA (珋)  
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa chày Tam Cổ có cái vòng 
 



 
 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝厘盄 涗扣呢叻 桎神桎神 屹幌屹涗荄 狫 圳    
OṂ_  VAJRA-SPHOṬA  MAHĀ-KRODHA  BANDHA  BANDHA  SARVA-

SAMAYĀṂ   HŪṂ   VAṂ 
 
47_ Võng Minh Bồ Tát (Jālinī-prabha): 
[Bản khác ghi là Quang Võng Bồ Tát] 
Chữ chủng tử là: JAḤ (切) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có lưới võng. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái lưới võng. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 仄蒺布 盲矢伏 送扣  切 
OṂ_ JĀLINĪ-PRABHĀYA   SVĀHĀ _ JAḤ 
 
48_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha):  
Chữ chủng tử là: YA (娭) 



Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có nửa vành trăng. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là:  Nửa vành trăng. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
湡 弋誂 盲矢伏 送扣 娭 
OṂ _ CANDRA-PRABHĀYA   SVĀHĀ _ YA 
 
.) Phương Bắc có 5 Tôn (từ trên xuống dưới) là: 
49_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 
Chữ chủng tử là: VI (合) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có 4 cái chày Độc Cổ xếp thành hình 

vuông. 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Bốn cái chày Độc Cổ xếp thành hình vuông. 



 

 
Chân Ngôn là:  
湡 向忝 丫愛伏 送扣 合 
OṂ_ VAJRA-GARBHĀYA   SVĀHĀ _ VI 
 
50_ Văn Thù (Mañjuśrī) : 
[Bản khác ghi là Vô Tận Ý Bồ Tát (Akṣaya-mati)] 
Chữ chủng tử là: JÑA (鄐)  
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh Phạn. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. 
 

 
 
Chân Ngôn là:  
湡 狣朽伏 亙庲份 送扣   鄐 
OṂ_ AKṢAYA-MATĀYE   SVĀHĀ _ JÑA 
 
51_ Kim Cương Linh (Vajra-aveśa): 



Chữ chủng tử là: HOḤ (趌) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Ngũ Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝玅吒砃 涗扣呢四合砃 屹幌屹涗荄 狫 珆    
OṂ_  VAJRA-ĀVEŚA  MAHĀ-KRODHA  AVIŚA  SARVA-SAMAYĀṂ  

HŪṂ  AḤ   
Hay 湡 向忝玅吒砃 涗扣呢四合砃 屹幌屹涗荄 狫 趌    
OṂ_  VAJRA-ĀVEŚA  MAHĀ-KRODHA  AVIŚA  SARVA-SAMAYĀṂ  

HŪṂ  HOḤ 
 
52_ Trí Tích Bồ Tát (Pratibhāna-kuṭa) 
[Bản khác ghi là Văn Thù Bồ Tát (Mañjuśrī) hay Biện Tích Bồ Tát] 
Chữ chủng tử là: A (唒)  
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có ñám mây. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Đám mây ngũ sắc. 
 

 
Chân Ngôn là:  
湡 盲凸矢傛乃幻伏 送扣  唒 
OṂ_ PRATIBHĀNA-KUṬĀYA    SVĀHĀ _ A 
 
53_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Chữ chủng tử là:  VAṂ (圳) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có cây kiếm. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 
 

 
Chân Ngôn là:  
湡 屹亙阢矛泡伏 送扣 圳 
OṂ_ SAMANTA-BHADRĀYA   SVĀHĀ_ VAṂ 
 



_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pāla) ñược xếp loại trong 5 
cõi Trời tại bốn phương như sau: 

5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
54_ Đế Thích Thiên (Śakra): 
Chữ chủng tử là: DHA (叻) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝仰叻 渢扣  叻 
OṂ_ VAJRA-YUDHA   SVĀHĀ_ DHA  
 
55_ Phạm Thiên (Brahma): 
Chữ chủng tử là: PRA (渨) 
Tôn Hình: Tay phải cầm phan phướng, tay trái tác Kim Cương Quyền ñể cạnh 

eo. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hồng. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝伍傛 渢扣  渨 
OṂ_ VAJRA-MAUNA   SVĀHĀ _ PRA 
 
56_ Kim Cương Tồi Thiên (Vajra-vikiraṇa): 
Chữ chủng tử là: MO (伕) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình: Dù lọng. 
 

 
 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝也浢 渢扣  伕 
OṂ_ VAJRA-GŪḌHA   SVĀHĀ_ MO  
 
57_ Câu Ma La Thiên (Kumāra): 
Chữ chủng tử là: GHA (唋) 



Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cổ  
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝孓盄 渢扣  唋 
OṂ_ VAJRA-GHAṂṬA   SVĀHĀ _ GHA  
 
58_ Na La Diên Thiên (Nārāyaṇa): 
Chữ chủng tử là: MA (涗) 
Tôn Hình: Tay trái ñể bên cạnh eo nắm quyền, tay phải cầm bánh xe 
 

 
 
 



Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 桎挬 向忝 渢扣  涗 
OṂ_ BALA-VAJRA   SVĀHĀ_ MA  
 
5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới)  
59_ Huỳnh Hoặc Thiên  (Pi�gala): 
Chữ chủng tử là: LA (栯) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝扑忉栯 渢扣  栯 
OṂ_ VAJRA-PI�GALA   SVĀHĀ_ LA  
 



60_ Tuệ Tinh Thiên  (Ketu): 
Chữ chủng tử là: RU (冰) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝觜屹栯 渢扣  冰 
OṂ_ VAJRA-MUSALA   SVĀHĀ _ RU 
 
61_ Kim Cương Thực Thiên (Vajra-bhakṣaṃ): 
Chữ chủng tử là: RU (冰) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝交栯 渢扣  冰 
OṂ_ VAJRA-MĀLA   SVĀHĀ _ RU 
 
62_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Chữ chủng tử là: GA (丫) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝渨矛 渢扣  丫 
OṂ_ VAJRA-PRABHA   SVĀHĀ _ GA  
 



63_ Nhật Thiên (Āditya): 
Chữ chủng tử là: KU (乃) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝乃汔印 渢扣  乃 
OṂ_ VAJRA-KUṆḌALI   SVĀHĀ_ KU  
 
5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải)  
64_ La Sát Thiên (Rākṣasa): 
Chữ chủng tử là: RA (娮) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝盻汔 渢扣  娮 
OṂ_ VAJRA-DAṆḌA   SVĀHĀ _ RA  
 
65_ Phong Thiên (Vāyu): 
Chữ chủng tử là: PA (扔) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây kích Tam Cổ 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 向忠市栯 渢扣  扔 
OṂ_ VAJRĀNILA   SVĀHĀ_ PA  
 
66_ Kim Cương Y Thiên  (Vajra-vaśi): 
Chữ chủng tử là: RU (冰) 



Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cung tên 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝向圬 渢扣  冰 
OṂ_ VAJRA-VAŚI   SVĀHĀ _ RU  
 
67_ Hỏa Thiên (Agni): 
Chữ chủng tử là: RAṂ (劣) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây kiếm, tay phải nâng Tam Giác Hỏa Diễm. 
 

 
 



Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忠傛栯 渢扣  劣 
OṂ_ VAJRA-ANALA   SVĀHĀ_ RAṂ 
 
68_ Đa Văn Thiên (Vaiśravaṇa): 
Chữ chủng tử là: VAI (疋) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy báu 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝丞娮向 渢扣  疋 
OṂ_ VAJRA- BHAIRAVA   SVĀHĀ_ VAI  
 
 



5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới)  
69_ Kim Cương Diện Thiên (Vajra-mukha): 
Chữ chủng tử là: PRA (渨) 
Tôn Hình: Hai tay cầm móc câu Kim Cương Tam Cổ. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向輈乃砃 渢扣  渨 
OṂ_ VAJRĀṂKUŚA   SVĀHĀ_ PRA  
 
70_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Chữ chủng tử là: KA (烿) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội. 
 

 



Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Cây gậy có ñầu người). 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝乙栯 渢扣  烿 
OṂ_ VAJRA- KĀLA   SVĀHĀ_ KA   
 
71_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Chữ chủng tử là: JA  (堲) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội, tay phải cầm cây kiếm. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm Tam Cổ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝堲娭 渢扣  堲 
OṂ _ VAJRA- JAYA   SVĀHĀ_ JA  
 



 
72_ Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka): 
Chữ chủng tử là: RA (娮) 
Tôn Hình: Tay phải cầm rễ củ cải, tay trái nắm quyền ñể ngang eo. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Viên Hoan Hỷ. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 猭 勺 猲 渢扣  娮 
OṂ_ HRĪḤ   GAḤ   HŪṂ   SVĀHĀ _ RA  
 
73_ Thủy Thiên (Varuṇa): 
Chữ chủng tử là: NA (傛) 
Tôn Hình: Đại lược ñồng với Thành Thân Hội, bộ phận trên ñầu có ñội ñầu 

Rồng. 

 



Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 左丫 向忝 渢扣 傛 
OṂ_ NĀGA-VAJRA   SVĀHĀ _ NA  
 
74_ Kim Cương Dạ Xoa (Vajra-yakṣa): 
Kim Cương Dạ Xoa (Vajra-yakṣa) dịch âm là Phộc Nhật-La Dược Khất-Sái là 

một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân của Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc. 

Lại xưng là Kim Cương Nha Bồ Tát, Kim Cương Điều Phục Bồ Tát. Tên gọi 
riệng là: Ma Ha Phương Tiện Bồ Tát, Thậm Khả Bố Úy Bồ Tát, Kim Cương Thượng 
Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bồ Tát, Tồi Phục Ma Bồ Tát… 

Hoặc xưng là Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương, Đại Hắc Minh Vương, Kim 
Cương Đạm Thực Kim Cương, Kim Cương Tận Minh Vương.  

Do Tôn này hay ăn nuốt tất cả nghiệp ác của chúng sinh cho nên xưng là Kim 
Cương Diệm Khẩu 

Do có thân màu ñen nên xưng là Đại Hắc.  
Do hay ăn nuốt hết các hữu tình ác nên xưng là Kim Cương Tận. 
Tôn này chủ về pháp tu Điều Phục, Tức Tai… hay nghiền nát Thiên Ma, tất cả 

các chướng; hay trừ bỏ oán ñịch phiền não từ vô thủy, giáng phục các chúng sinh 
cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đề 

Mật Hiệu là: Đạm Thực Kim Cương, Điều Phục Kim Cương,Mãnh Lợi Kim 
Cương, Hộ Pháp Kim Cương. 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲), hay HAḤ (有) , hay VAṂ (圳) 
Tôn Hình: Thân màu ñen xanh, hiện tướng phẫn nộ, 3 mặt 6 cánh tay, trên ñầu có 

tóc của Mã Vương. Mặt chính có 5 con mắt, hai mặt bên phải bên trái ñều có 3 con 
mắt, ba mặt ñều há miệng . 

Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Ngũ Cổ, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm 
cây kiếm. Bên trái: tay nhứ nhất cầm cái chuông Ngũ Cổ, tay thứ hai cầm cây cung, tay 
thứ ba cầm bánh xe vàng (Kim Luân). 

Chân trái ñứng thẳng, co chân phải, hai bàn chân ñều ñạp lên hoa sen. Dùng châu 
báu nghiêm sức, toàn thân sực lửa mạnh như Kiếp Hỏa. 



 
 
Tam Muội Gia Hình là: bánh xe Yết Ma, biểu thị cho nghĩa hoàn thành sự 

nghiệp.  
Hoặc nói Tam Muội Gia Hình là: Răng nanh, chuông, chày Ngũ Cổ, cây kiếm… 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, duỗi ngón út, ngón trỏ ñể ở hai bên 

miệng như hình răng nanh 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝伏朽 猲 
OṂ _VAJRA-YAKṢA  HŪṂ  
Hay  輆 涗扣伏朽向忝 觠 切猲圳趌 渨吒砃 猲 
OṂ_ MAHĀ-YAKṢA-VAJRA  STVAṂ  JAḤ  HŪṂ  VAṂ  HOḤ  PRAVEŚA  

HŪṂ 
[Bản khác ghi nhận vị trí này là Đại Uy Đức Minh Vương Phi, tức là vợ của Đại 

Uy Đức Minh Vương (Yamāntaka), biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh ra và 
nuôi lớn cácv công hạnh của Đại Uy Đức Minh Vương] 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro ñậm, tay trái ñể cạnh eo nắm 

quyền, tay phải cầm cây kích Tam Cổ. 
 

 



Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. 
 

 
 
Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn.  

 

 
Chân Ngôn là: 
輆  僦 乙挬列扔 猲 丈 渢扣 
OṂ_  ṢṬRI   KĀLA-RŪPA  HŪṂ  KHAṂ   SVĀHĀ 
 
75_ Quân  Đồ Lợi (Kuṇḍali): 

Quân Đồ Lợi Minh Vương (Kuṇḍali), dịch âm là Quân Đồ Lợi, dịch ý là cái 

bình. Trong Mật Giáo cái bình là tượng trưng cho Cam Lộ, cho nên lại dịch là Cam 
Lộ Quân Đồ Lợi (Amṛta-kuṇḍali), là một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là 
Giáo Lệnh Luân Thân (Thân phẫn nộ) của Đức Phật Bảo Sinh ở phương Nam. 

Quân Đồ Lợi Minh Vương dùng phương tiện Từ Bi, Thành Chứng Đại Uy 
Nhật Luân ñể chiếu diệu cho người tu hành. Và rưới rót nước Cam Lộ, dùng ñể tẩy rửa 
3 ñộc phiền não trong ñất Tâm của chúng sinh. Nhân ñây lại gọi là Cam Lộ Quân Đồ 
Lợi Minh Vương ( Amṛti-kuṇḍali). 

Nhân vì thị hiện tướng phẫn nộ, hình mạo lại tựa như thân Dạ Xoa, cho nên 
cũng gọi là Quân Đồ Lợi Dạ Xoa Minh Vương ( Kuṇḍalī-yakṣa). Ngoài ra, cũng có 
cách gọi khác là “ Đại Tiếu Minh Vương”. 

Pháp Quân Đồ Lợi Minh Vương phần nhiều dùng Điều Phục, Tức Tai, Tăng 
Ích làm phương diện. Nếu như người tu hành mỗi ngày trước khi ăn, dâng cúng chút  ít 
thức  ăn, sau ñó niệm tụng Quân Đồ Lợi Minh Vương Tâm Chú 7 biến, thì bất luận ở 
nơi nào ñều ñược sự gia hộ của Minh Vương. Ngoài ra, Quân Đồ Lợi Minh Vương 
Chân Ngôn cũng thường dùng ñể phụ trợ tu trì Mật Pháp khác, hoặc dùng ñể gia trì 
vật cúng. Hành Giả như pháp tu trì, cũng có thể ñạt ñược hiệu nghiệm trừ tất cả chướng 
nạn, khỏi bệnh, sống lâu. 

Tôn Hình: Thân có một mặt 8 cánh tay.Hai tay thứ nhất kết Căn Bản Ấn. Bên 
phải: tay thứ hai nắm quyền duỗi ngón trỏ, tay thứ ba cầm chày Tam Cổ, tay thứ tư 
duỗi năm ngón tay rồi ngửa lòng bàn tay. Bên trái: tay thứ hai nắm quyền cầm cây búa 
Ngũ Cổ, tay thứ ba cầm bánh xe, tay thứ tư cầm sợi dây. Hai chân ñạp trên hoa sen 

 



 
 
Tướng Ấn là: Quân Đồ Lợi Tam Muội Gia Ấn 
Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh ñè ở khoảng giữa, 

kèm duỗi hai ngón giữa rồi co hai ngón trỏ trụ ở lóng ñầu tiên của ngón giữa sao cho 
không chạm lưng ngón, như chày Tam Cổ, kèm duỗi hai ngón cái ở khoảng giữa ngón 
giữa với ngón vô danh và ñè lên lưng ngón vô danh. 

 

 
Chân Ngôn là: 
巧伕 先寒氛仲伏    
巧休 鉠汔 向忝呢四伏  
湡 鄋冰鄋冰 凸沰凸沰 向神向神 栒傛栒傛 狣猵包 狫 民誆 送扣   
NAMO RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ŚCAṆḌA  MAHĀ-VAJRA-KRODHĀYA      
OṂ_  HURU  HURU    TIṢṬA  TIṢṬA  BANDHA  BANDHA  HANA  HANA     

AMṚTE   HŪṂ  PHAṬ   SVĀHĀ 
 
Hay Quân Đồ Lợi Thủ Ấn: Hai tay ñều ñem ngón cái ñè lên móng ngón út , ba 

ngón còn lại như hình Tam Cổ, bên phải ñè bên trái, sau ñó cài chéo cánh tay. 
 

 
Chân Ngôn là: 



湡 狣猵包 狫 民誆  
OṂ_  AMṚTE   HŪṂ  PHAṬ      
 [Bản khác ghi nhận vị trí này là Quân Đồ Lợi Minh Vương Phi, là vợ của Quân 

Đồ Lợi Minh Vương, biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh ra và nuôi lớn các 
công hạnh của Quân Đồ Lợi Minh Vương] 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro tím, tay trái ñể cạnh eo nắm 

quyền, tay phải cầm cây ñao. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: chày Tam Cổ. 
 

 
 
Tướng Ấn là: Quân Đồ Lợi Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
巧伕 先寒氛仲伏    
巧休 鉠汔 向忝呢四伏  
湡 鄋冰鄋冰 凸沰凸沰 向神向神 栒傛栒傛 狣猵包 狫 民誆 送扣   
NAMO RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ŚCAṆḌA  MAHĀ-VAJRA-KRODHĀYA      
OṂ_  HURU  HURU    TIṢṬA  TIṢṬA  BANDHA  BANDHA  HANA  HANA     

AMṚTE   HŪṂ  PHAṬ   SVĀHĀ 
 
 
76_ Đại Uy Đức (Yamāntaka): 



Đại Uy Đức Minh Vương (tên Phạn là: Yamāntaka), dịch âm là Diêm Mạn Đức 
Ca, dịch ý là Tồi Sát Diêm Ma Gia, cho nên biệt hiệu là Giáng Ma Tôn; Mật hiệu là 
Uy Đức Kim Cang. Lại xưng là Đại Uy Đức Tôn, Lục Túc Tôn. Là một trong năm 
Đại Minh Vương hoặc trong tám  Đại Minh Vương. 

Nếu phối trí với năm vị Phật thì là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Phật Vô 
Lượng Thọ, cũng có thể thấy là sự hóa hiện của Văn Thù Bồ Tát.  

Trong Mật Giáo Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cang tức là Bản Tôn tối cao của 
Vô Thượng Mật, có rất nhiều Pháp tu tương ứng với Tôn này rất nhiều với tác dụng 
chủ yếu phần lớn là: Giáng Phục, trừ Ma và ñối trị với hàng Diêm La Tử Ma. Là Chủ 
Tôn của Tức Thân Thành Tựu trong Vô Thượng Du Già Bộ. 

Trong Mật Giáo Nhật Bản, dùng Đại Uy Đức Minh Vương làm Bản Tôn ñể tu 
Pháp với số lượng chẳng ít. Thông thường ñều dùng ở lúc chiến tranh ñể cầu xin ñược 
thắng lợi, với ñiều phục nhóm người ác. 

Chữ Chủng Tử:  猭  (HRĪḤ) hoặc  僦 (ṢṬRI) hoặc 猲 (HŪṂ) hoặc 伐(MAṂ) 
Tôn Hình: Thân có ñủ thế lực ñại uy, 6 mặt, 6 cánh tay, 6 chân, ngồi trên con 

Trâu, mặt có 3 con mắt, màu như mây ñen, trạng thái rất phẫn nộ.  
Thân ấy có 6 mặt 6 cánh tay 6 chân , ngồi trên con trâu cho nên nói là Lục Diện. 

Ba mặt trên ñỉnh ñầu thì mặt ở giữa có hình bồ tát nhu nhuyễn, trên ñỉnh ñầu của mặt 
ấy có Đức Phật A Di Đà (Amitābha).  

Lại 6 cánh tay là: Bên trái:tay thứ nhất cầm Mâu, tay thứ hai cầm sợi dây, tay thứ 
ba cầm cây cung. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm cây gậy báu, 
tay thứ ba cầm mũi tên. Lại 6 chân là: Ba chân bên trái ñứng tại bánh xe. Ba chân bên 
phải ở trên bánh xe ấy, phía dưới có con trâu, con trâu có bốn chân ñứng trên tòa hoa. 

Lại lưng tượng có lửa mạnh như màu hồng, lại như Phệ Lưu Ly.  
 

 
 
Mật Hiệu là: Đại Uy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 
 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bổng) 



 

 
 
Tướng Ấn là: Đại Uy Đức Căn Bản Ấn _ Bổng Ấn: 
Hai tay cùng hợp bên trong thành quyền, dựng thẳng hai ngón giữa cùng hợp 

nhau như hình cây giáo.  Tức biểu thị Căn Bản Ấn, cũng ñem Ấn Mệnh này  làm Bổng 
Ấn. 

   

 
 
Chân Ngôn là: 
輆 猭 僦 合邟婝傛傛 猲 屹啥 砃熂 左砃娭 糽帎娭糽帎娭 剉誆剉誆 渢扣 
OṂ_  HRĪḤ   ṢṬRI  VIKṚTĀNANA  HŪṂ   SARVA  ŚATRŪṂ   NĀŚAYA 

STAMBHAYA-STAMBHAYA     SPHAṬ  SPHAṬ     SVĀHĀ 
 
[Bản khác ghi nhận vị trí này là Giáng Tam Thế Minh Vương Phi, là vợ của 

Giáng Tam Thế Minh Vương (Vajra-hūṃ-kara)]: 
Giáng Tam Thế Minh Vương (tên Phạn là Trailokya-vijaya). Hán dịch là: Thắng 

Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn , Kim Cương Tồi Phá Giả, Phẫn Nộ Trì 
Minh Vương Tôn… là một trong năm vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. Nếu phối trí 
với Đức Phật ở năm phương thì là Giáo Lệnh Luân Thân (thân Phẫn Nộ) của Đức Phật 
A Súc ở phương Đông. Do Ngài hay giáng phục Tham Sân Si trong ba ñời của chúng 
sinh với Đại Tự Tại Thiên là chủ của ba cõi cho nên có tên gọi là Giáng Tam Thế 
(hoặc Hàng Tam Thế)  

Lại xưng là Nguyệt Yểm Tôn, Thắng Tam Thế, Tam Thế Thắng, Giáng Tam Thế 
Kim Cương Bồ Tát. Là Tôn thứ hai trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, Tôn này 
ñại biểu cho sự giáng phục 3 ñộc Tham Sân Si và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc 
Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế. Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim 
Cương Bộ. 

Y theo Mật Giáo lưu truyền thì tu tập Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp có 
công năng chủ yếu là Điều Phục, tức là giáng phục Thiên Ma. Nếu trì tụng Chân Ngôn 
của một Minh Vương này ắt vô lượng vô biên Ma Giới liền bị khổ não nóng bức 

Phàm các quyến thuộc của các Ma có ý quấy rối người tu hành, khi nghe ñược 
Chân Ngôn của một Minh Vương này thời chẳng những không có cách gây chướng , 
thậm chí còn trở thành tôi tớ theo hầu người tu hành. 

Tu tập một Pháp Minh Vương này cũng hay ñắc ñược Công Đức của nhóm : 
ñánh thắng gậy gộc, trừ bệnh, ñược người kính yêu… 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 



Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, 8 cánh tay hoặc 4 mặt 8 cánh tay. Lưng sinh 
lửa rực, ngồi trên hoa sen. 

Hai tay thứ nhất kết Giáng Tam Thế Ấn 
Bên trái: tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây 

Tam Xoa Kích. 
Bên phải: tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái 

chuông Ngũ Cổ.  
 

 
 

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-hūṃ-
kara) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Kim Cương Ngũ Cổ 

 
 
Tướng Ấn là:Giáng Tam Thế (Đại Ấn): 
Hai tay tác Phẫn Nộ Quyền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai lưng bàn tay 

hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết nhau, dựng ñứng hai ngón trỏ.  
Chuyển bên trái là Tịch Trừ 
Chuyển bên phải tức Kết Giới. 

 
Chân Ngôn là: 
湡 鉏帎 市鉏帎 狫  鉎谼鉎谼 狫  鉎谼 狣扔伏 狫 玅巧伏 趌  矛丫圳 向忝 狫 

民誆   
OṂ– SUMBHA  NISUMBHA  HŪṂ – GṚHṆA  GṚHṆA  HŪṂ – GṚHṆA  

APAYA   HŪṂ – ĀNAYA  HOḤ – BHAGAVAṂ  VAJRA  HŪṂ  PHAṬ 
 



_ Giáng Tam Thế Minh Vương Phi: Biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay 
sinh ra và nuôi lớn các công hạnh của Giáng Tam Thế Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro, tay cầm hoa sen. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. 
 

 
 
Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
猲 屹玆惵忽 捂匑 栱匑 呢叻 猲 傋誆 唒石趔旄 赩 
HŪṂ_ SATVA-VAJRI  JVALA _ BALA-KRODHA  HŪṂ  PHAṬ_ 

ABHIṢIṂCA   MĀṂ  
  
77_ Bất Động (Acala-nātha): 
Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, 

Vô Động Tôn Bồ Tát… là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh 
Vương.  

Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận Giáo 
Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, 
hay thiêu ñốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tồi diệt tất cả Ma 
Quân oán ñịch.  

Do Tôn này có thệ nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do Hành Giả cúng dường, ngày ñêm ủng hộ Hành Giả, khiến 



người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, 
Vô Động Sứ  Giả (Acala-cetaka) 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Đại Nhật Như Lai, hay giáng phục tất cả 
Ma. 

Chữ chủng tử là: HMAṂ (聆) hay HĀṂ (詶) hay MĀṂ (赩) 
Tôn Hình: Thân màu ñen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 

ñầu ñội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngồi trên bàn ñá 

Hoa sen trên ñầu biểu thị cho Thức thứ chín (Amala-vijñāna: Vô Cấu Thức).  
Nheo một mắt biểu thị cho việc dùng con mắt của Như Lai, bình ñẳng quán sát 

tất cả chúng sinh không sót một ai. 
Ngậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống Nghiệp Thọ và dứt nghỉ các lời hý 

luận 
Tay phải cầm cây Kiếm, biểu thị cho ñoạn trừ  Phiền Não Ma. Hoặc thừa lệnh 

Phẫn Nộ của Như Lai muốn giết hại tất cả niệm của chúng sinh trong tâm, cắt ñứt 
Nghiệp Thọ không cùng của chúng sinh khiến họ sinh ñược Đại Không. 

Tay trái cầm sợi dây, biểu thị cho Phương Tiện Tự Tại, dùng bốn Nhiếp Pháp  
của Tâm Bồ Đề bắt trói những kẻ ngang ngược chẳng chịu hàng phục. 

Ngồi trên bàn ñá biểu thị cho việc trấn giữ chướng nặng nề khiến cho nó chẳng 
ñộng, thành núi Diệu Cao Vương của Tâm Tịnh Bồ Đề 

 

 
 
Mật hiệu là Thường Trụ Kim Cương. 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm 

 
 



Tướng Ấn là: Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 
Phộc, hai ngón cái ñể ở bên cạnh hai ngón vô danh, ñể ñầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai 
ngón vô danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biểu thị cho 
bốn Ma, dùng hai ngón cái ñè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn Ma. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 
巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎 屹楠 觜卜湋袎 屹湱卡袎 泣誆 弋汔 亙扣 刎好仕 

丈袎 几扛 几扛袎屹楠 甩袋 猲 泣誆桭詶赩 
NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAḤ_ 

SARVATHĀ  TRAṬ  CAṆḌA  MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ  KHAHI  KHAHI_  
SARVA  VIGHNA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ    MĀṂ 

 
[Bản khác ghi nhận vị trí này là Bất Động Minh Vương Phi, là vợ của Bất Động 

Minh Vương (Acala-nātha)]. 
Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thần màu xám tro xanh, hai tay cây ñàn Không 

Hầu, làm tư thế búng gảy ñàn. 
 

 
 
 



Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 
 

 
 
 
Tướng Ấn là: Độc Cổ Ấn. 

 
 
Chân Ngôn là: 
矧休 屹亙阢 惵忠冊 泣誆 唒伕千 弋汔 亙扣 刎好仕 剉誆傂 猲 泣亙傂 

泣亙傂 猲 泣誆 詶 赩 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ  _ TRĀṬ  AMOGHA-CAṆḌA _ MAHĀ- 

ROṢAṆA  SPHAṬAYA  HŪṂ _ TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  
MĀṂ    

 
 

 
 
 


